
UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ NỘI VỤ 

 

Số:        /QĐ-SNV 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Điện Biên, ngày       tháng      năm 2023 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp  

trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo 

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ 
 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

Căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-BNV ngày 12/8/2021 của Bộ Nội vụ 

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ thuộc UBND cấp 

tỉnh và Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp huyện; 

Căn cứ Quyết định số 45/2022/QĐ-UBND ngày 17/11/2022 của UBND 

tỉnh Điện Biên ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, 

cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý doanh nghiệp thuộc tỉnh Điện 

Biên; 

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản số 2195/SGDĐT-

TCCB ngày 07/9/2023 về việc báo cáo kết quả thực hiện quy trình và đề nghị 

phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục 

và Đào tạo năm học 2023 - 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (theo hình thức xét tuyển) với số lượng 17 người 

trúng tuyển. 

(Có danh sách trúng tuyển viên chức kèm theo) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng Công chức, 

viên chức Sở Nội vụ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, CCVC. 

 

GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  Trịnh Hoàng Thắng                    



DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-SNV ngày        tháng       năm 2023 của Sở Nội vụ) 

 

TT Họ và tên Năm sinh Dân tộc Trình độ Chuyên ngành 

Điểm 

phỏng 

vấn 

Điểm        

ưu tiên 

Tổng 

điểm 

I VỊ TRÍ GIÁO VIÊN (Chức danh nghề nghiệp: Giáo viên THPT hạng III, mã số V.07.05.15): 16 người 

1.1 Giáo viên Ngữ văn: 04 người 

1 Hồ Thị Thu Trang 31/8/2001 Kinh Đại học Sư phạm Ngữ văn 77,5  0 77,5 

2 Tòng Thị Minh Nguyệt 18/02/2001 Thái Đại học Sư phạm Ngữ văn 71,5 5,0 76,5 

3 Nguyễn Tuấn Đạt 15/6/2001 Kinh Đại học Sư phạm Ngữ văn 74,0  0 74,0 

4 Tô Thị Lam 17/8/1992 Kinh Đại học Sư phạm Ngữ văn 74,0  0 74,0 

1.2 Giáo viên Lịch sử: 04 người 

1 Lò Thị Hiền 29/01/1997 Thái Đại học Sư phạm Lịch sử 87,0 5,0 92,0 

2 Vũ Quỳnh Hương 05/11/2001 Kinh Đại học Sư phạm Lịch sử 91,0  0 91,0 

3 Sùng Thị Hoa 04/02/1999 Mông Đại học Sư phạm Lịch sử 82,5 5,0 87,5 

4 Hạng Thị Là 11/10/1997 Mông Đại học Sư phạm Lịch sử 82,0 5,0 87,0 

1.3 Giáo viên Địa lý: 02 người  



 

TT Họ và tên Năm sinh Dân tộc Trình độ Chuyên ngành 

Điểm 

phỏng 

vấn 

Điểm        

ưu tiên 

Tổng 

điểm 

1 Vàng A Dê 02/08/1990 Mông Đại học Sư phạm Địa lý 75,0 5,0 80,0 

2 Chu Đắc Đô 19/8/1984 Kinh Đại học Sư phạm Địa lý 71,0  0 71,0 

1.4 Giáo viên Toán: 03 người 

1 Lò Thanh Tâm 16/4/2001 Thái Đại học Sư phạm Toán học 80,5 5,0 85,5 

2 Vì Văn Hoàng 08/10/1997 Thái Đại học Sư phạm Toán học 60,0 5,0 65,0 

3 Lâm Văn Tần 24/02/1993 Nùng 
Đại học, 

Thạc sĩ 

Sư phạm Toán học, 

Toán giải tích 
50,0 5,0 55,0 

1.5 Giáo viên Tiếng Anh: 03 người 

1 Lê Thị Như Hạnh 01/02/2001 Kinh Đại học Sư phạm Tiếng Anh 63,5  0 63,5 

2 Nguyễn Thị Ngọc 20/3/1995 Kinh Đại học Ngôn ngữ Anh 60,5  0 60,5 

3 Nguyễn Thị Thanh Tâm 19/9/1993 Kinh Đại học Sư phạm Tiếng Anh 53,5  0 53,5 

II VỊ TRÍ KẾ TOÁN (Chức danh nghề nghiệp Kế toán viên trung cấp, mã số 06.032): 01 người 

1 Hà Thị Phương Thảo 20/11/1995 Kinh Cao đẳng Kế toán 80,0   80,0 

 

Tổng số 17 người./. 
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